	PHỤ LỤC

	Giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới

	(Kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	1. Các lô đất ở có hướng Tây Bắc (Đường rộng 7,5m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	67
	114
	ODT
	205,0
	1.280
	262.400
	

	2
	68
	114
	ODT
	181,0
	1.280
	231.680
	

	Cộng (02 lô)
	
	
	386,0
	
	494.080
	

	2. Các lô đất ở có hướng Đông Nam (Đường rộng 12m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	69
	114
	ODT
	216,0
	1.510
	326.160
	

	2
	70
	114
	ODT
	202,0
	1.510
	305.020
	

	Cộng (02 lô)
	
	
	418,0
	
	631.180
	

	3. Lô đất ở có hướng Tây Nam (Đường rộng 15m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	67
	126
	ODT
	167,3
	2.656,5
	444.432
	

	Cộng (01 lô)
	
	
	167,3
	
	444.432
	

	4. Lô đất ở có hướng Đông Bắc (Đường rộng 15m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	68
	126
	ODT
	219,0
	3.187,8
	698.128
	2 mặt tiền

	Cộng (01 lô)
	
	
	219,0
	
	698.128
	

	5. Lô đất ở có hướng Tây Nam (Đường rộng 5,5m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	70
	102
	ODT
	175.5
	1.280
	224.640
	

	Cộng (01 lô)
	
	
	175,5
	
	224.640
	

	6. Lô đất ở có hướng Tây Nam (Đường rộng 12m)

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích SD
	Diện tích
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	90
	87
	ODT
	95,0
	2.922,7
	277.657
	2 mặt tiền

	Cộng (01 lô)
	
	
	95,0
	
	277.657
	

	Tổng cộng (08 lô)
	
	1.460,8
	
	2.770.117
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